THỜI  KHOÁ BIỂU TRƯ​ỜNG THCS CẨM SƠN NĂM HỌC 2014-2015 (THỰC HIỆN TỪ  25/ 8 / 2014 )
	 lớp

THỨ


	6 ( HIẾU)
	7 (HÀ)
	8(HUỆ)
	9A ( NGA )
	9B (BẢN)
	TRỰC BAN
	TRỰC
 ĐỘI
	TRỰC THIẾT BỊ

	2
	CHÀO CỜ

T.ANH       Hà 

CN             Bản

N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan


	CHÀO CỜ

N.VĂN     Nga

N.VĂN     Nga

T.ANH       Hà 

SỬ           Nga


	CHÀO CỜ

N.VĂN     Huệ

N.VĂN     Huệ
SỬ           Nga

TCTOÁN  Hạnh

	CHÀO CỜ

CN            Bản

ĐỊA         Hiếu 

HOÁ         Khơi 

N.VĂN    Hằng


	CHÀO CỜ

ĐỊA         Hiếu 

N.VĂN    Hằng

CN           Bản

HOÁ         Khơi 


	BẢN

KHƠI
	THOAN


	THIỆP
KHƠI

	3
	TOÁN    Thiệp

T.ANH       Hà 

M.T        Quỳnh

T.D          Khanh 
SINH       Hương 

	TIN          Hoan

M.T        Quỳnh

T.ANH       Hà 

SINH       Hương 

	T.D          Khanh 
TOÁN      Hạnh
SINH       Hương 
TOÁN      Hạnh

M.T          Quỳnh                  
	N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

T.D          Khanh 
M.T        Quỳnh


	M.T        Quỳnh

T.D          Khanh 
TOÁN      Hạnh

N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng
	KHANH

THOAN
	THOAN


	THIỆP

	4
	SỬ           Nga

SINH      Hương 
Â.NHẠC Toàn

CN             Bản


	T.D           Khanh

SỬ            Nga

SINH        Hương 
ĐỊA         Hiếu 

Â.NHẠC  Toàn

	HOÁ         Khơi 

LÝ           Thuân

ĐỊA         Hiếu 

Â.NHẠC  Toàn
SỬ            Nga


	LÝ          Thuân 
ĐỊA         Hiếu 

T.D          Khanh 
SỬ           Nga

SINH       Hương 
	ĐỊA         Hiếu 

T.D          Khanh 
LÝ          Thuân 
SINH       Hương

	HIẾU
 NGA
	THOAN
	KHƠI

THUÂN

	5
	N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

GDCD     Quyền

LÝ           Thuân


	LÝ           Thuân

TOÁN      Thuân

TOÁN     Thuân

GDCD     Quyền

TIN         Hoan

	N.VĂN     Huệ

N.VĂN     Huệ

T.ANH    L Anh

HOÁ        Khơi 
GDCD     Quyền
	TOÁN     Vân

GDCD     Quyền

TCTOÁN  Hạnh
T.ANH    L Anh

HOÁ        Khơi 

	GDCD     Quyền

T.ANH    L Anh

HOÁ       Khơi 
TOÁN     Hạnh
TCTOÁN  Hạnh
	HUỆ

HẠNH
	THOAN
	THUÂN

KHƠI

	6
	TIN          Hoan

T.D           Khanh

TOÁN      Thiệp

TOÁN      Thiệp


	TOÁN    Thuân

TOÁN     Thuân

T.D          Khanh

CN             Bản


	T.D          Khanh

TOÁN     Hạnh
T.ANH     L Anh
TOÁN     Hạnh
CN           Thiệp


	T.ANH    L Anh

TOÁN     Vân

TOÁN     Vân

LÝ           Thuân

TC.VĂN    Hằng


	TOÁN      Hạnh

T.ANH    L Anh

LÝ           Thuân

TC.VĂN    Hằng

TOÁN      Hạnh

	THUÂN
THIỆP
	THOAN
	THUÂN

THIỆP

	7
	TIN          Hoan

TOÁN    Thiệp

ĐỊA           Hiếu 

T.ANH      Hà 

S.H            Hiếu


	N.VĂN     Nga

N.VĂN     Nga

T.ANH      Hà 

ĐỊA          Hiếu 

S.H            Hà

                       
	CN           Thiệp

T.ANH    L Anh

SINH      Hương 
TC.VĂN    Huệ

S.H            Huệ

                      
	TOÁN     Vân

SINH      Hương 
N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

S.H           Nga
               
	N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

SỬ           Nga

SINH      Hương 
SH           Bản

                       
	HẰNG

HÀ 


	THOAN
	THIỆP


                                                                                                                                     Cẩm Sơn, ngày 15 tháng 8  năm 2014 

                                                                                                                             TM. Nhà trường                                                            
THỜI  KHOÁ BIỂU TRƯ​ỜNG THCS CẨM SƠN NĂM HỌC 2014-2015 (THỰC HIỆN TỪ  08/ 9 / 2014 )
	 lớp

THỨ


	6 ( HIẾU)
	7 (HÀ)
	8(HUỆ)
	9A ( NGA )
	9B (BẢN)
	TRỰC BAN
	TRỰC
 ĐỘI
	TRỰC THIẾT BỊ

	2
	CHÀO CỜ

T.ANH       Hà 

ĐỊA         Hiếu 

N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan


	CHÀO CỜ

N.VĂN     Nga

N.VĂN     Nga

T.ANH       Hà 

SỬ           Nga


	CHÀO CỜ

N.VĂN     Huệ

N.VĂN     Huệ

SỬ           Nga

TCTOÁN  Hạnh

	CHÀO CỜ

CN            Bản

HOÁ       Thiệp

ĐỊA         Hiếu 

TCVĂN    Hằng


	CHÀO CỜ

ĐỊA         Hiếu 

CN           Bản

TCVĂN    Hằng

HOÁ       Thiệp


	BẢN

THOAN
	THOAN


	HUỆ

THIỆP


	3
	T.D          Khanh 
TOÁN    Thuân

M.T        Quỳnh

T.ANH       Hà 

SINH       Hương 


	TOÁN    Thuân

M.T        Quỳnh

TOÁN    Thuân

SINH       Hương 

T.ANH       Hà 


	TOÁN      Hạnh

TOÁN      Hạnh

SINH       Hương 

T.D          Khanh 
M.T          Quỳnh                  
	N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

T.D          Khanh 
M.T        Quỳnh

TCTOÁN  Hạnh

	M.T        Quỳnh

T.D          Khanh 
TOÁN      Hạnh

N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng
	KHANH

HẠNH
	THOAN


	BẢN



	4
	SỬ           Nga

SINH      Hương 
Â.NHẠC Toàn

TOÁN      Thuân


	T.D           Khanh

SỬ            Nga

SINH        Hương 
ĐỊA         Hiếu 

Â.NHẠC  Toàn

	T.ANH    L Anh

LÝ           Thuân

ĐỊA         Hiếu 

Â.NHẠC  Toàn
HOÁ       Thiệp


	LÝ          Thuân 
ĐỊA         Hiếu 

T.D          Khanh 
HOÁ       Thiệp

SINH       Hương 
	ĐỊA         Hiếu 

T.D          Khanh 
LÝ          Thuân 
SINH       Hương
SỬ           Nga


	HIẾU
 NGA
	THOAN
	THIỆP

	5
	TOÁN    Thuân

TOÁN     Thuân

GDCD     Quyền

LÝ           Thuân


	N.VĂN     Nga

N.VĂN     Nga

LÝ           Thuân

GDCD     Quyền


	N.VĂN     Huệ

N.VĂN     Huệ

T.ANH    L Anh

SỬ           Nga

GDCD     Quyền
	TOÁN     Vân

GDCD     Quyền

SỬ           Nga

T.ANH    L Anh


	GDCD     Quyền

T.ANH    L Anh

TOÁN     Hạnh
TCTOÁN  Hạnh
	HUỆ

LAN ANH
	THOAN
	HUỆ



	6
	N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

T.D           Khanh

CN             Bản

TIN          Hoan


	TOÁN    Thuân

T.D          Khanh

TOÁN     Thuân

TIN         Hoan


	T.D          Khanh

T.ANH     L Anh
TOÁN     Hạnh
TOÁN     Hạnh
CN           Thiệp


	T.ANH    L Anh

TOÁN     Vân

TOÁN     Vân

LÝ           Thuân

N.VĂN    Hằng


	TOÁN      Hạnh

LÝ           Thuân

T.ANH    L Anh

N.VĂN    Hằng

TOÁN      Hạnh

	THUÂN
THIỆP
	THOAN
	BẢN
THIỆP

	7
	TIN          Hoan

CN             Bản

T.ANH      Hà 

S.H            Hiếu


	CN             Bản

TIN         Hoan

ĐỊA          Hiếu 

T.ANH      Hà 

S.H            Hà

                       
	CN           Thiệp

HOÁ       Thiệp

SINH      Hương 
TC.VĂN    Huệ

S.H            Huệ

                      
	TOÁN     Vân

SINH      Hương 
N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

S.H           Nga
               
	N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

HOÁ       Thiệp

SINH      Hương 
SH           Bản

                       
	HẰNG

HÀ 


	THOAN
	THIỆP
HUỆ




                                                                                                                                     Cẩm Sơn, ngày 7 tháng 9  năm 2014 

                                                                                                                             TM. Nhà trường                                                            

THỜI  KHOÁ BIỂU TRƯ​ỜNG THCS CẨM SƠN NĂM HỌC 2014-2015 (THỰC HIỆN TỪ  3/ 11/ 2014 )
	 lớp

THỨ


	6 ( HIẾU)
	7 (HÀ)
	8(HUỆ)
	9A ( NGA )
	9B (BẢN)
	TRỰC BAN
	TRỰC
 ĐỘI
	TRỰC THIẾT BỊ

	2
	CHÀO CỜ

T.ANH       Hà 

ĐỊA         Hiếu 

N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan


	CHÀO CỜ

N.VĂN     Nga

N.VĂN     Nga

T.ANH       Hà 

SỬ            Nga


	CHÀO CỜ

N.VĂN     Huệ

N.VĂN     Huệ

SỬ           Nga

TCTOÁN  Thiệp

	CHÀO CỜ

CN            Bản

HOÁ       Thiệp

TCVĂN    Hằng
ĐỊA         Hiếu 


	CHÀO CỜ

ĐỊA         Hiếu 

CN           Bản

HOÁ       Thiệp
TCVĂN    Hằng


	BẢN

THOAN


	THOAN


	HUỆ

    THIỆP


	3
	T.D          Khanh 
TOÁN      Thuân
M.T        Quỳnh

SINH       Hương 

T.ANH       Hà 


	TOÁN       Thuân
M.T        Quỳnh

TOÁN    Thuân

T.ANH       Hà 

SINH       Hương 


	TOÁN    Thiệp
TOÁN    Thiệp
SINH       Hương 

T.D          Khanh 
M.T          Quỳnh                  
	N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

T.D          Khanh 
M.T        Quỳnh

TCTOÁN  Hạnh

	M.T        Quỳnh

T.D          Khanh 
TOÁN      Hạnh

N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng
	KHANH

HÀ
	THOAN


	BẢN



	4
	TOÁN      Thuân
SINH      Hương 
Â.NHẠC Toàn

SỬ           Nga


	T.D           Khanh

SỬ            Nga

SINH        Hương 
ĐỊA         Hiếu 

Â.NHẠC  Toàn

	T.ANH    L Anh

LÝ           Thuân

ĐỊA         Hiếu 

Â.NHẠC  Toàn
HOÁ       Thiệp


	SỬ          Nga
ĐỊA         Hiếu 

T.D          Khanh 
LÝ          Thuân 
SINH       Hương 

	ĐỊA         Hiếu 

T.D          Khanh 
LÝ          Thuân 
SINH       Hương
SỬ           Nga


	THIỆP
 NGA
	THOAN
	THIỆP
HIẾU

	5
	TOÁN      Thuân
TOÁN      Thuân
GDCD     Quyền

LÝ           Thuân


	N.VĂN     Nga

N.VĂN     Nga

LÝ           Thuân

GDCD     Quyền


	TOÁN    Thiệp
TOÁN    Thiệp
T.ANH    L Anh

SỬ           Nga

GDCD     Quyền
	TOÁN      Hạnh

GDCD     Quyền

HOÁ       Thiệp
T.ANH    L Anh

TOÁN      Hạnh


	GDCD     Quyền

T.ANH    L Anh

TOÁN     Hạnh
TCTOÁN  Hạnh
	THUÂN
LAN ANH
	THOAN
	THIỆP
THUÂN

	6
	N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

T.D           Khanh

CN             Bản

TIN          Hoan


	TOÁN    Thuân

T.D          Khanh

TOÁN     Thuân

TIN         Hoan


	T.D          Khanh

T.ANH     L Anh
N.VĂN     Huệ

N.VĂN     Huệ


	T.ANH    L Anh

TOÁN      Hạnh

TOÁN      Hạnh

LÝ           Thuân

N.VĂN    Hằng


	TOÁN      Hạnh

LÝ           Thuân

T.ANH    L Anh

N.VĂN    Hằng

TOÁN      Hạnh

	HẠNH
HUỆ
	THOAN
	BẢN
HUỆ

	7
	TIN          Hoan

CN             Bản

T.ANH      Hà 

S.H            Hiếu


	CN             Bản

TIN         Hoan

ĐỊA          Hiếu 

T.ANH      Hà 

S.H            Hà

                       
	TC.VĂN    Huệ

CN           Thiệp

HOÁ       Thiệp

SINH      Hương 
S.H            Huệ

                      
	N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

SINH      Hương 
S.H           Nga
               
	HOÁ       Thiệp

SINH      Hương 
N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

SH           Bản

                       
	HẰNG

HIẾU

	THOAN
	HUỆ




                                                                                                                                     Cẩm Sơn, ngày 1 tháng 11  năm 2014 

                                                                                                                             TM. Nhà trường                                                            

                                            THỜI  KHOÁ BIỂU TRƯ​ỜNG THCS CẨM SƠN NĂM HỌC 2013-2014 (THỰC HIỆN TỪ 6/ 1 / 2015 )
	   lớp

THỨ
	6 ( HÀ)
	7 (THOAN)
	8A (NGA )
	9A (HUỆ)
	9B ( BẢN )
	TRỰC BAN
	TRỰC
 ĐỘI
	TRỰC THIẾT BỊ

	2
	CHÀO CỜ

T.ANH     Hà 

M.T        Quỳnh

N.VĂN      Nga

N.VĂN      Nga 

	CHÀO CỜ

N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

ĐỊA          Hiếu 
M.T        Quỳnh


	CHÀO CỜ

M.T        Quỳnh

ĐỊA         Hiếu 

TOÁN     Thiệp
TCVĂN    Hằng


	CHÀO CỜ

N.VĂN    Hằng
SỬ           Nga

T.ANH       Hà 

N.VĂN    Hằng

	CHÀO CỜ

SỬ           Nga

N.VĂN    Hằng
N.VĂN    Hằng
TOÁN     Hạnh

	HUỆ

NGA

	THOAN

QUỲNH
	THIỆP


	3
	TOÁN    Thuân
TOÁN    Thuân
CN             Bản

SINH      Hương

	ĐỊA          Hiếu 

GDCD   Quyền
SINH      Hương
T.ANH    L Anh

CN             Bản


	TOÁN     Thiệp
SINH      Hương
GDCD    Quyền
TOÁN     Thiệp
T.ANH     L Anh


	T.ANH     Hà 

N.VĂN     Huệ

TCVĂN     Hằng
CN             Bản

TOÁN     Hạnh


	N.VĂN     Huệ

T.ANH     Hà 

TOÁN     Hạnh
TOÁN     Hạnh
TCVĂN    Huệ 
	HÀ

LAN ANH
	THOAN
	HÀ
KHƠI


	4
	TIN          Hoan

Â.NHẠC  Toàn
N.VĂN     Nga

N.VĂN     Nga


	Â.NHẠC  Toàn
TOÁN      Thuân

TIN          Hoan

TOÁN      Thuân

SỬ           Nga


	N.VĂN   Huệ
N.VĂN   Huệ
T.D           Khanh

HOÁ         Thiếp
Â.NHẠC   Toàn

	ĐỊA          Hiếu 

T.D          Khanh 
LÝ          Thuân 
Â.NHẠC   Toàn
HOÁ         Khơi 


	LÝ          Thuân 
ĐỊA          Hiếu 

HOÁ         Khơi 

T.D          Khanh 
TOÁN     Vân


	KHANH

HẰNG
	THOAN
	THUÂN


	5
	TIN          Hoan

T.D           Khanh

GDCD    Quyền
CN             Bản


	TOÁN    Thuân

T.ANH     L Anh

T.D          Khanh

TOÁN     Thuân

CN             Bản


	HOÁ       Thiệp
TOÁN    Thiệp
T.ANH     L Anh

T.D          Khanh
	TOÁN      Hạnh

GDCD   Quyền
LÝ           Thuân

TOÁN      Hạnh

	Â.NHẠC  Việt
LÝ           Thuân
CN             Bản

GDCD    Quyền

	HẠNH
THUÂN

	THOAN
	KHƠI

	6
	TOÁN      Thiệp

TOÁN      Thiệp

LÝ          Thuân

SINH      Hương
T.ANH     Hà 


	LÝ          Thuân

T.ANH   L Anh

SINH      Hương
TIN          Hoan


	N.VĂN    
N.VĂN    
T.ANH    L Anh

CN           Thiệp

LÝ           Thuân


	SINH     Hương
TOÁN     Hạnh
SỬ           Nga

HOÁ       Khơi 
TCTOÁN Hạnh

	SỬ            Nga

SINH      Hương
TCTOÁN  Hạnh
T.ANH     Hà 

HOÁ        Khơi 

	THIỆP
KHƠI


	THOAN


	THUÂN


	7
	SỬ           Nga

T.D            Khanh
ĐỊA           Hiếu 

T.ANH      Hà 

S.H           Hiếu

	N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

T.D          Khanh

SỬ           Nga

S.H          Hà
                       
	SINH      Hương
SỬ            Nga

TCTOÁN   Thiệp

ĐỊA         Hiếu 

S.H          Huệ
                      
	N.VĂN     Hằng
N.VĂN     Hằng
SINH     Hương
T.D           Khanh

S.H           Nga
                       
	T.D          Khanh

SINH      Hương
N.VĂN    Hằng
N.VĂN     Hằng
SH           Bản

               
	THOAN

HIẾU


	THOAN
	THIỆP
HÀ



                                                                         Cẩm Sơn, ngày 24 tháng 12  năm 2013TM. Nhà trường

THỜI  KHOÁ BIỂU TRƯ​ỜNG THCS CẨM SƠN NĂM HỌC 2013-2014 ( THỰC HIỆN TỪ  09 / 9 / 2013 )
	   lớp

THỨ
	6 ( HÀ)
	7 (THOAN)
	8A (NGA )
	8B( HIẾU )
	9A (HUỆ)
	9B ( BẢN )
	TRỰC BAN
	TRỰC
 ĐỘI
	TRỰC THIẾT BỊ

	2
	CHÀO CỜ

T.ANH       Hà 

CN             Bản
N.VĂN      Nga

N.VĂN      Nga 

	CHÀO CỜ

N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

M.T         Quỳnh

TIN          Hoan


	CHÀO CỜ

SỬ           Nga

ĐỊA         Hiếu 

TOÁN     Hạnh
TCVĂN    Hằng


	CHÀO CỜ

ĐỊA         Hiếu 

SỬ           Nga

TCVĂN    Hằng

TOÁN     Hạnh

	CHÀO CỜ

N.VĂN    Huệ

N.VĂN    Huệ

T.ANH       Hà 

MT          Quỳnh

	CHÀO CỜ

CN            Bản

MT           Quỳnh 
N.VĂN     Huệ

N.VĂN     Huệ
	HUỆ

BẢN


	THOAN

QUỲNH
	KHƠI

	3
	TIN          Hoan

Â.NHẠC Quyên

SỬ            Lương

GDCD     Lương


	Â.NHẠC  Quyên

TOÁN      Thuân

TOÁN      Thuân

CN             Bản
SỬ            Lương


	N.VĂN   Hằng

N.VĂN   Hằng

T.D           Khanh

Â.NHẠC  Quyên

SINH        Hương 

	SINH       Hương 
T.D          Khanh 
N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

Â.NHẠC  Quyên


	T.D          Khanh 
SINH       Hương
ĐỊA         Hiếu 

LÝ          Thuân 
CN             Bản

	TOÁN     Vân

ĐỊA         Hiếu 

SINH       Hương 
T.D          Khanh 
LÝ          Thuân 

	KHANH

THUÂN

	THOAN
	HƯƠNG

	4
	M.T        Quỳnh

TOÁN    Thiệp

TOÁN    Thiệp

SINH      Hương 

	ĐỊA          Hiếu 

SINH       Hương 
T.ANH    L Anh

TIN         Hoan


	SINH        Hương 

HOÁ         Khơi 

M.T          Quỳnh                  

T.ANH     L Anh

CN         Thiệp
	HOÁ       Khơi 

M.T         Quỳnh                  

SINH       Hương 

CN           Thiệp

T.ANH    L Anh
	T.ANH     Hà 

ĐỊA          Hiếu 

N.VĂN     Huệ

N.VĂN     Huệ

HOÁ        Khơi 


	N.VĂN     Huệ

T.ANH     Hà 

ĐỊA           Hiếu 

HOÁ         Khơi 

TCVĂN    Huệ 
	KHƠI

LAN ANH
	QUỲNH
	THIỆP

	5
	TIN          Hoan

TOÁN      Thiệp

T.D           Khanh

TOÁN      Thiệp

T.ANH     Hà 


	TOÁN    Thuân

T.D          Khanh

T.ANH     L Anh

TOÁN     Thuân


	T.D          Khanh

T.ANH     L Anh

TOÁN     Hạnh

HOÁ       Khơi 
TCTOÁN  Thiệp


	T.ANH     L Anh

TOÁN      Hạnh

HOÁ        Khơi 
T.D           Khanh

TOÁN      Hạnh


	TOÁN      Hạnh

GDCD      Lương

LÝ           Thuân

TOÁN      Hạnh

	GDCD    Lương

LÝ           Thuân
TOÁN     Vân

T.ANH     Hà 


	HẠNH
HÀ 


	THOAN
	THIỆP

	6
	N.VĂN     Nga

N.VĂN     Nga

SINH       Hương

LÝ          Thuân


	LÝ          Thuân

GDCD    Lương

SỬ          Lương

SINH      Hương  

T.ANH   L Anh


	N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

LÝ           Thuân

T.ANH    L Anh

GDCD     Lương
	GDCD      Lương

LÝ            Thuân

T.ANH     L Anh

N.VĂN   Hằng

N.VĂN   Hằng


	SINH      Hương  

TOÁN     Hạnh
SỬ           Nga

HOÁ       Khơi 
TCTOÁN Hạnh

	TOÁN     Vân

HOÁ        Khơi 
TCTOÁN  Hạnh
SỬ            Nga

SINH       Hương  


	HẰNG
HƯƠNG
	THOAN


	THUÂN

	7
	CN             Bản

ĐỊA           Hiếu 

T.D            Khanh
T.ANH      Hà 

S.H            Hà


	T.D          Khanh

N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

ĐỊA          Hiếu 

S.H          Thoan
                       
	TOÁN     Hạnh
TOÁN     Hạnh
CN           Thiệp

SỬ            Nga

S.H           Nga
                      
	TCTOÁN   Thiệp

CN             Thiệp

SỬ              Nga

TOÁN      Hạnh

S.H             Hiếu
	N.VĂN     Huệ 
T.D           Khanh
TOÁN      Hạnh

TCVĂN     Huệ

S.H           Huệ

                       
	TOÁN     Vân

N.VĂN    Huệ

N.VĂN    Huệ

T.D          Khanh
SH           Bản

               
	THIỆP
NGA


	THOAN
	THIỆP


                                                                                                                             Cẩm Sơn, ngày 06 tháng 9  năm 2013
                                                                                                                           TM.Nhà trường

THỜI  KHOÁ BIỂU TRƯ​ỜNG THCS CẨM SƠN NĂM HỌC 2013-2014 ( THỰC HIỆN TỪ  16 / 9 / 2013 )
	   lớp

THỨ
	6 ( HÀ)
	7 (THOAN)
	8A (NGA )
	8B( HIẾU )
	9A (HUỆ)
	9B ( BẢN )
	TRỰC BAN
	TRỰC
 ĐỘI
	TRỰC THIẾT BỊ

	2
	CHÀO CỜ

T.ANH       Hà 

CN             Bản
N.VĂN      Nga

N.VĂN      Nga 

	CHÀO CỜ

N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

M.T         Quỳnh

TIN          Hoan


	CHÀO CỜ

SỬ           Nga

ĐỊA         Hiếu 

TOÁN     Hạnh
TCVĂN    Hằng


	CHÀO CỜ

ĐỊA         Hiếu 

SỬ           Nga

TCVĂN    Hằng

TOÁN     Hạnh

	CHÀO CỜ

N.VĂN    Huệ

N.VĂN    Huệ

T.ANH       Hà 

MT          Quỳnh

	CHÀO CỜ

CN            Bản

MT           Quỳnh 
N.VĂN     Huệ

N.VĂN     Huệ
	HUỆ

BẢN


	THOAN

QUỲNH
	KHƠI

	3
	TIN          Hoan

Â.NHẠC Quyên

TOÁN      Thiệp

TOÁN      Thiệp


	Â.NHẠC  Quyên

TOÁN      Thuân

TOÁN      Thuân

CN             Bản

	N.VĂN   Hằng

N.VĂN   Hằng

T.D           Khanh

Â.NHẠC  Quyên

SINH        Hương 

	SINH       Hương 
T.D          Khanh 
N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

Â.NHẠC  Quyên


	T.D          Khanh 
SINH       Hương
ĐỊA         Hiếu 

LÝ          Thuân 
CN             Bản

	TOÁN     Vân

ĐỊA         Hiếu 

SINH       Hương 
T.D          Khanh 
LÝ          Thuân 

	KHANH

THUÂN

	THOAN
	HƯƠNG

	4
	M.T        Quỳnh

TOÁN    Thiệp

TOÁN    Thiệp

SINH      Hương 

	ĐỊA          Hiếu 

SINH       Hương 
T.ANH    L Anh

TIN         Hoan


	SINH        Hương 

HOÁ         Khơi 

M.T          Quỳnh                  

T.ANH     L Anh

CN         Thiệp
	HOÁ       Khơi 

M.T         Quỳnh                  

SINH       Hương 

CN           Thiệp

T.ANH    L Anh
	T.ANH     Hà 

ĐỊA          Hiếu 

N.VĂN     Huệ

N.VĂN     Huệ

HOÁ        Khơi 


	N.VĂN     Huệ

T.ANH     Hà 

ĐỊA           Hiếu 

HOÁ         Khơi 

TCVĂN    Huệ 
	KHƠI

LAN ANH
	QUỲNH
	THIỆP

	5
	TIN          Hoan

SỬ            Lương

T.D           Khanh

GDCD     Lương

T.ANH     Hà 


	TOÁN    Thuân

T.D          Khanh

T.ANH     L Anh

TOÁN     Thuân

SỬ            Lương


	T.D          Khanh

T.ANH     L Anh

TOÁN     Hạnh

HOÁ       Khơi 
TCTOÁN  Thiệp


	T.ANH     L Anh

TOÁN      Hạnh

HOÁ        Khơi 
T.D           Khanh

TOÁN      Hạnh


	TOÁN      Hạnh

LÝ           Thuân

GDCD      Lương

TOÁN      Hạnh

	GDCD    Lương

TOÁN     Vân

LÝ           Thuân
T.ANH     Hà 


	HẠNH
HÀ 


	THOAN
	THIỆP

	6
	N.VĂN     Nga

N.VĂN     Nga

SINH       Hương

LÝ          Thuân


	LÝ          Thuân

GDCD    Lương

SỬ          Lương

SINH      Hương  

T.ANH   L Anh


	N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

LÝ           Thuân

T.ANH    L Anh

GDCD     Lương
	GDCD      Lương

LÝ            Thuân

T.ANH     L Anh

N.VĂN   Hằng

N.VĂN   Hằng


	SINH      Hương  

TOÁN     Hạnh
SỬ           Nga

HOÁ       Khơi 
TCTOÁN Hạnh

	TOÁN     Vân

HOÁ        Khơi 
TCTOÁN  Hạnh
SỬ            Nga

SINH       Hương  


	HẰNG
HƯƠNG
	THOAN


	THUÂN

	7
	CN             Bản

ĐỊA           Hiếu 

T.D            Khanh
T.ANH      Hà 

S.H            Hà


	T.D          Khanh

N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

ĐỊA          Hiếu 

S.H          Thoan
                       
	TOÁN     Hạnh
TOÁN     Hạnh
CN           Thiệp

SỬ            Nga

S.H           Nga
                      
	TCTOÁN   Thiệp

CN             Thiệp

SỬ              Nga

TOÁN      Hạnh

S.H             Hiếu
	N.VĂN     Huệ 
T.D           Khanh
TOÁN      Hạnh

TCVĂN     Huệ

S.H           Huệ

                       
	TOÁN     Vân

N.VĂN    Huệ

N.VĂN    Huệ

T.D          Khanh
SH           Bản

               
	THIỆP
NGA


	THOAN
	THIỆP


                                                                                                                             Cẩm Sơn, ngày 12 tháng 9  năm 2013
                                                                                                                           TM.Nhà trường

THỜI  KHOÁ BIỂU TRƯ​ỜNG THCS CẨM SƠN NĂM HỌC 2013-2014 ( THỰC HIỆN TỪ  30 / 9 / 2013 )
	   lớp

THỨ
	6 ( HÀ)
	7 (THOAN)
	8A (NGA )
	8B( HIẾU )
	9A (HUỆ)
	9B ( BẢN )
	TRỰC BAN
	TRỰC
 ĐỘI
	TRỰC THIẾT BỊ

	2
	CHÀO CỜ

T.ANH       Hà 

CN             Bản
N.VĂN      Nga

N.VĂN      Nga 

	CHÀO CỜ

N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

CN             Bản
TIN          Hoan


	CHÀO CỜ

SỬ           Nga

ĐỊA         Hiếu 

TOÁN     Hạnh
TCVĂN    Hằng


	CHÀO CỜ

ĐỊA         Hiếu 

SỬ           Nga

TCVĂN    Hằng

TOÁN     Hạnh

	CHÀO CỜ

N.VĂN    Huệ

N.VĂN    Huệ

T.ANH       Hà 

MT          Quỳnh

	CHÀO CỜ

CN            Bản

MT           Quỳnh 
N.VĂN     Huệ

N.VĂN     Huệ
	HUỆ

HIẾU

	THOAN

QUỲNH
	THIỆP

	3
	SINH      Chung

Â.NHẠC Quyên

TOÁN      Thiệp

TOÁN      Thiệp


	Â.NHẠC  Quyên

TOÁN      Thuân

TOÁN      Thuân

SINH      Chung


	N.VĂN   Hằng

N.VĂN   Hằng

SINH      Chung

T.D           Khanh

Â.NHẠC  Quyên


	T.D          Khanh 
SINH      Chung

Â.NHẠC  Quyên

N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng


	ĐỊA         Hiếu 

T.D          Khanh 
HOÁ         Khơi 

LÝ          Thuân 
CN             Bản


	LÝ          Thuân 
ĐỊA         Hiếu 

T.D          Khanh 
HOÁ         Khơi 

TOÁN     Vân


	KHANH

BẢN
	THOAN
	HIẾU
THUÂN

	4
	M.T        Quỳnh

TOÁN    Thiệp

TOÁN    Thiệp

TIN          Hoan


	ĐỊA          Hiếu 

TIN         Hoan

T.ANH    L Anh

M.T        Quỳnh


	TOÁN     Hạnh

HOÁ         Khơi 

M.T          Quỳnh                  

TOÁN     Hạnh

T.ANH     L Anh


	HOÁ       Khơi 

M.T         Quỳnh                  

TOÁN     Hạnh

T.ANH    L Anh
CN           Thiệp


	T.ANH     Hà 

ĐỊA          Hiếu 

N.VĂN     Huệ

TCVĂN     Huệ

TOÁN     Hạnh


	N.VĂN     Huệ

T.ANH     Hà 

ĐỊA           Hiếu 

TOÁN     Vân

TCVĂN    Huệ 
	KHƠI

LAN ANH
	QUỲNH
	THIỆP

	5
	TIN          Hoan

SỬ            Lương

T.D           Khanh

GDCD     Lương

T.ANH     Hà 


	TOÁN    Thuân

T.D          Khanh

T.ANH     L Anh

TOÁN     Thuân

SỬ            Lương


	T.D          Khanh

T.ANH     L Anh

TOÁN     Hạnh

HOÁ       Khơi 
CN           Thiệp


	T.ANH     L Anh

TOÁN      Hạnh

HOÁ        Khơi 
T.D           Khanh

TOÁN      Hạnh


	TOÁN      Hạnh

LÝ           Thuân

GDCD      Lương

TOÁN      Hạnh

	GDCD    Lương

TOÁN     Vân

LÝ           Thuân
T.ANH     Hà 


	HẠNH
HÀ 


	THOAN
	KHƠI

	6
	N.VĂN     Nga

N.VĂN     Nga

LÝ          Thuân

SINH      Chung


	LÝ          Thuân

GDCD    Lương

SINH      Chung
T.ANH   L Anh

SỬ          Lương


	N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

T.ANH    L Anh

GDCD     Lương

LÝ           Thuân


	GDCD      Lương

LÝ            Thuân

N.VĂN   Hằng

N.VĂN   Hằng

T.ANH     L Anh


	SINH      Chung

TOÁN     Hạnh
SỬ           Nga

HOÁ       Khơi 
TCTOÁN Hạnh

	TOÁN     Vân

SINH      Chung
TCTOÁN  Hạnh
SỬ            Nga

HOÁ        Khơi 

	HẰNG
THUÂN

	THOAN


	THUÂN

	7
	CN             Bản

T.D            Khanh
ĐỊA           Hiếu 

T.ANH      Hà 

S.H            Hà


	N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

T.D          Khanh

ĐỊA          Hiếu 

S.H          Thoan
                       
	SINH      Chung

TCTOÁN   Thiệp

SỬ            Nga

CN           Thiệp

S.H           Nga

                      
	TCTOÁN   Thiệp

SỬ              Nga

CN             Thiệp

SINH      Chung

S.H             Hiếu
	N.VĂN     Huệ 
N.VĂN     Huệ 
SINH      Chung

T.D           Khanh
S.H           Huệ

                       
	T.D          Khanh

SINH      Chung
N.VĂN    Huệ

N.VĂN    Huệ

SH           Bản

               
	THIỆP
NGA


	THOAN
	THIỆP


                                                                                                                             Cẩm Sơn, ngày 26 tháng 9  năm 2013
                                                                                                                           TM.Nhà trường

THỜI  KHOÁ BIỂU TRƯ​ỜNG THCS CẨM SƠN NĂM HỌC 2013-2014 ( THỰC HIỆN TỪ  11 / 11/ 2013 )
	   lớp

THỨ
	6 ( HÀ)
	7 (THOAN)
	8A (NGA )
	8B( HIẾU )
	9A (HUỆ)
	9B ( BẢN )
	TRỰC BAN
	TRỰC
 ĐỘI
	TRỰC THIẾT BỊ

	2
	CHÀO CỜ

T.ANH       Hà 

CN             Bản
N.VĂN      Nga

N.VĂN      Nga 

	CHÀO CỜ

N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

ĐỊA          Hiếu 

CN             Bản

	CHÀO CỜ

SỬ           Nga

ĐỊA         Hiếu 

TOÁN     Hạnh
TCVĂN    Hằng


	CHÀO CỜ

ĐỊA         Hiếu 

SỬ           Nga

TCVĂN    Hằng

TOÁN     Hạnh

	CHÀO CỜ

N.VĂN    Huệ

N.VĂN    Huệ

T.ANH       Hà 

MT          Quỳnh

	CHÀO CỜ

CN            Bản

MT           Quỳnh 
N.VĂN     Huệ

N.VĂN     Huệ
	HUỆ

BẢN

	THOAN

QUỲNH
	THIỆP


	3
	SINH      Chung

Â.NHẠC Quyên

N.VĂN     Nga

N.VĂN     Nga


	Â.NHẠC  Quyên

TOÁN      Thuân

TOÁN      Thuân

SINH      Chung

SỬ           Nga


	N.VĂN   Hằng

N.VĂN   Hằng

SINH      Chung

T.D           Khanh

Â.NHẠC  Quyên


	T.D          Khanh 
SINH      Chung

Â.NHẠC  Quyên

N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng


	ĐỊA          Hiếu 

T.D          Khanh 
HOÁ         Khơi 

LÝ          Thuân 

	LÝ          Thuân 
ĐỊA          Hiếu 

T.D          Khanh 
HOÁ         Khơi 

TOÁN     Vân


	KHANH

  HẰNG
	THOAN
	THUÂN


	4
	M.T        Quỳnh

TOÁN    Thiệp

TOÁN    Thiệp

TIN          Hoan


	ĐỊA          Hiếu 

GDCD    Hiếu

T.ANH    L Anh

M.T        Quỳnh


	TOÁN     Hạnh

HOÁ         Khơi 

M.T          Quỳnh                  

TOÁN     Hạnh

T.ANH     L Anh


	HOÁ       Khơi 

M.T         Quỳnh                  

TOÁN     Hạnh

T.ANH    L Anh

	T.ANH     Hà 

N.VĂN     Huệ

TCVĂN     Huệ

ĐỊA          Hiếu 

TOÁN     Hạnh


	N.VĂN     Huệ

T.ANH     Hà 

ĐỊA           Hiếu 

TOÁN     Vân

TCVĂN    Huệ 
	KHƠI

LAN ANH
	QUỲNH
	KHƠI

	5
	TIN          Hoan

GDCD    Hiếu

T.D           Khanh

CN             Bản

T.ANH     Hà 


	TOÁN    Thuân

T.D          Khanh

T.ANH     L Anh

TOÁN     Thuân

TIN          Hoan


	T.D          Khanh

T.ANH     L Anh

TOÁN     Hạnh

HOÁ       Khơi 

	T.ANH     L Anh

TOÁN      Hạnh

HOÁ        Khơi 
T.D           Khanh

TOÁN      Hạnh


	TOÁN      Hạnh

LÝ           Thuân

GDCD    Hiếu

TOÁN      Hạnh
CN             Bản


	GDCD    Hiếu

TOÁN     Vân

LÝ           Thuân
T.ANH     Hà 


	HẠNH
HÀ 


	THOAN
	KHƠI

	6
	TOÁN      Thiệp

TOÁN      Thiệp

SINH      Chung

LÝ          Thuân


	LÝ          Thuân

T.ANH   L Anh

TIN          Hoan

SINH      Chung


	N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

T.ANH    L Anh

CN           Thiệp

LÝ           Thuân


	T.ANH     L Anh

LÝ            Thuân

N.VĂN   Hằng

N.VĂN   Hằng

CN           Thiệp


	SINH      Chung

TOÁN     Hạnh
SỬ           Nga

HOÁ       Khơi 
TCTOÁN Hạnh

	TOÁN     Vân

SINH      Chung
TCTOÁN  Hạnh
SỬ            Nga

HOÁ        Khơi 

	THIỆP
THUÂN

	THOAN


	THUÂN


	7
	SỬ           Nga

T.D            Khanh
ĐỊA           Hiếu 

T.ANH      Hà 

S.H            Hà


	N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

T.D          Khanh

SỬ           Nga

S.H          Thoan

                       
	SINH      Chung

SỬ            Nga

TCTOÁN   Thiệp

ĐỊA         Hiếu 

S.H           Nga

                      
	TCTOÁN   Thiệp

ĐỊA         Hiếu 

SỬ              Nga

SINH       Chung

S.H             Hiếu
	N.VĂN     Huệ 

N.VĂN     Huệ 

SINH      Chung

T.D           Khanh

S.H           Huệ

                       
	T.D          Khanh

SINH      Chung

N.VĂN    Huệ

N.VĂN     Huệ 

SH           Bản

               
	NGA

HIẾU

	THOAN
	THIỆP
HÀ



                                                                                                                             Cẩm Sơn, ngày 07 tháng 11  năm 2013
                                                                                                                           TM.Nhà trường

THỜI  KHOÁ BIỂU TRƯ​ỜNG THCS CẨM SƠN NĂM HỌC 2013-2014 (TUẦN ĐỆM, THỰC HIỆN TỪ  23/ 12 / 2013 )
	   lớp

THỨ
	6 ( HÀ)
	7 (THOAN)
	8A (NGA )
	8B( HIẾU )
	9A (HUỆ)
	9B ( BẢN )
	TRỰC BAN
	TRỰC
 ĐỘI
	TRỰC THIẾT BỊ

	2
	CHÀO CỜ

N.VĂN      Nga

N.VĂN      Nga 
TOÁN    Thiệp

T.ANH     Hà 


	CHÀO CỜ

CN             Bản
ĐỊA          Hiếu 

N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan


	CHÀO CỜ

N.VĂN    Hằng

TOÁN     Hạnh
ĐỊA         Hiếu 

HOÁ         Khơi 


	CHÀO CỜ

ĐỊA         Hiếu 

N.VĂN    Hằng

HOÁ         Khơi 

TOÁN     Hạnh

	CHÀO CỜ

HOÁ         Khơi 
N.VĂN    Huệ

T.ANH       Hà 

SINH      Chung


	CHÀO CỜ

N.VĂN     Huệ

HOÁ         Khơi 
SINH      Chung

TOÁN     Vân


	BẢN

KHƠI
	THOAN

QUỲNH
	THIỆP


	3
	SINH      Chung

T.ANH     Hà 

TOÁN    Thiệp

TOÁN    Thiệp


	SỬ           Nga

SINH      Chung

ĐỊA          Hiếu 

T.ANH    L Anh


	N.VĂN   Hằng

TOÁN     Hạnh

SINH      Chung

TC.VĂN    Hằng

T.ANH    L Anh


	TOÁN     Hạnh

N.VĂN    Hằng

TC.VĂN    Hằng

SINH      Chung
GDCD    Hiếu


	TC.VĂN     Huệ

SỬ           Nga

T.ANH       Hà 

TCTOÁN Hạnh

	T.ANH       Hà 

TC.VĂN     Huệ
TCTOÁN Hạnh
SỬ           Nga

N.VĂN    Huệ


	  HẰNG
LAN ANH
	THOAN
	THUÂN


	4
	T.ANH     Hà 

TOÁN    Thiệp

SINH      Chung

LÝ          Thuân

S.H            Hà


	SINH      Chung

N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

S.H          Thoan


	TOÁN     Hạnh

T.ANH     L Anh

LÝ          Thuân

TC.TOÁN   Thiệp

S.H           Nga


	LÝ          Thuân

TOÁN     Hạnh

TC.TOÁN   Thiệp

T.ANH    L Anh
S.H             Hiếu
	ĐỊA         Hiếu 

SINH      Chung

TOÁN     Hạnh

TOÁN     Hạnh

S.H           Huệ


	TOÁN     Vân

ĐỊA         Hiếu 

T.ANH       Hà 

SINH      Chung
SH           Bản


	THUÂN
HIẾU
	QUỲNH
	KHƠI

	5
	
	TOÁN     Thuân

TOÁN     Thuân

GDCD    Hiếu


	T.ANH     L Anh

GDCD    Hiếu

SỬ           Nga


	GDCD    Hiếu

SỬ           Nga


	TOÁN Hạnh
TOÁN      Hạnh

N.VĂN    Huệ

TC.VĂN     Huệ

N.VĂN    Huệ


	N.VĂN     Huệ

TC.VĂN     Huệ

TOÁN     Vân

TOÁN     Vân


	HẠNH
HUỆ 


	THOAN
	KHƠI


                                                                                                                 Cẩm Sơn, ngày 20 tháng 12  năm 2013
                                                                                                                           TM. Nhà trường

1
THỜI  KHOÁ BIỂU TRƯ​ỜNG THCS CẨM SƠN NĂM HỌC 2013-2014 (THỰC HIỆN TỪ  31/ 12 / 2013 )
	   lớp

THỨ
	6 ( HÀ)
	7 (THOAN)
	8A (NGA )
	8B( HIẾU )
	9A (HUỆ)
	9B ( BẢN )
	TRỰC BAN
	TRỰC
 ĐỘI
	TRỰC THIẾT BỊ

	2
	CHÀO CỜ

T.ANH     Hà 

M.T        Quỳnh

N.VĂN      Nga

N.VĂN      Nga 

	CHÀO CỜ

N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

ĐỊA          Hiếu 
M.T        Quỳnh


	CHÀO CỜ

M.T        Quỳnh

ĐỊA         Hiếu 

TOÁN     Hạnh
TCVĂN    Hằng


	CHÀO CỜ

ĐỊA         Hiếu 

TCVĂN    Hằng

M.T        Quỳnh

TOÁN     Hạnh

	CHÀO CỜ

N.VĂN    Huệ

SỬ           Nga

T.ANH       Hà 

N.VĂN    Huệ


	CHÀO CỜ

SỬ           Nga

N.VĂN     Huệ

N.VĂN     Huệ
TOÁN     Vân


	HUỆ

NGA

	THOAN

QUỲNH
	THIỆP


	3
	TOÁN    Thiệp

TOÁN    Thiệp

CN             Bản

SINH      Chung


	ĐỊA          Hiếu 

GDCD    Hiếu

SINH      Chung

T.ANH    L Anh

CN             Bản


	TOÁN     Hạnh

SINH      Chung

GDCD    Hiếu

TOÁN     Hạnh

T.ANH     L Anh


	SINH      Chung

TOÁN     Hạnh

T.ANH    L Anh

GDCD    Hiếu


	T.ANH     Hà 

N.VĂN     Huệ

TCVĂN     Huệ

CN             Bản

TOÁN     Hạnh


	N.VĂN     Huệ

T.ANH     Hà 

TOÁN     Vân

TOÁN     Vân

TCVĂN    Huệ 
	HÀ

LAN ANH
	THOAN
	HÀ
KHƠI


	4
	TIN          Hoan

Â.NHẠC  Việt
N.VĂN     Nga

N.VĂN     Nga


	Â.NHẠC  Việt
TOÁN      Thuân

TIN          Hoan

TOÁN      Thuân

SỬ           Nga


	N.VĂN   Hằng

N.VĂN   Hằng

T.D           Khanh
HOÁ         Khơi 

Â.NHẠC   Việt

	T.D          Khanh 
HOÁ         Khơi 

Â.NHẠC  Việt
N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng


	ĐỊA          Hiếu 

T.D          Khanh 
LÝ          Thuân 
Â.NHẠC   Việt
HOÁ         Khơi 


	LÝ          Thuân 
ĐỊA          Hiếu 

HOÁ         Khơi 

T.D          Khanh 
TOÁN     Vân


	KHANH

HẰNG
	THOAN
	THUÂN


	5
	TIN          Hoan

T.D           Khanh

GDCD    Hiếu

CN             Bản


	TOÁN    Thuân

T.ANH     L Anh

T.D          Khanh

TOÁN     Thuân

CN             Bản


	HOÁ       Khơi 
TOÁN     Hạnh

T.ANH     L Anh

T.D          Khanh
	T.D           Khanh

HOÁ        Khơi 
TOÁN      Hạnh

T.ANH     L Anh

TOÁN      Hạnh


	TOÁN      Hạnh

GDCD    Hiếu

LÝ           Thuân

TOÁN      Hạnh

	Â.NHẠC  Việt
LÝ           Thuân
CN             Bản

GDCD    Hiếu


	HẠNH
THUÂN

	THOAN
	KHƠI

	6
	TOÁN      Thiệp

TOÁN      Thiệp

LÝ          Thuân

SINH      Chung

T.ANH     Hà 


	LÝ          Thuân

T.ANH   L Anh

SINH      Chung

TIN          Hoan


	N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

T.ANH    L Anh

CN           Thiệp

LÝ           Thuân


	T.ANH     L Anh

LÝ            Thuân

N.VĂN   Hằng

N.VĂN   Hằng

CN           Thiệp


	SINH      Chung

TOÁN     Hạnh
SỬ           Nga

HOÁ       Khơi 
TCTOÁN Hạnh

	SỬ            Nga

SINH      Chung
TCTOÁN  Hạnh
T.ANH     Hà 

HOÁ        Khơi 

	THIỆP
KHƠI


	THOAN


	THUÂN


	7
	SỬ           Nga

T.D            Khanh
ĐỊA           Hiếu 

T.ANH      Hà 

S.H            Hà


	N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

T.D          Khanh

SỬ           Nga

S.H          Thoan

                       
	SINH      Chung

SỬ            Nga

TCTOÁN   Thiệp

ĐỊA         Hiếu 

S.H           Nga

                      
	TCTOÁN   Thiệp

ĐỊA         Hiếu 

SỬ              Nga

SINH       Chung

S.H             Hiếu
	N.VĂN     Huệ 

N.VĂN     Huệ 

SINH      Chung

T.D           Khanh

S.H           Huệ

                       
	T.D          Khanh

SINH      Chung

N.VĂN    Huệ

N.VĂN     Huệ 

SH           Bản

               
	THOAN
HIẾU


	THOAN
	THIỆP
HÀ



                                                                                                                 Cẩm Sơn, ngày 24 tháng 12  năm 2013
                                                                                                                           TM. Nhà trường
THỜI  KHOÁ BIỂU TRƯ​ỜNG THCS CẨM SƠN NĂM HỌC 2013-2014 (THỰC HIỆN TỪ 6/ 1 / 2014 )
	   lớp

THỨ
	6 ( HÀ)
	7 (THOAN)
	8A (NGA )
	8B( HIẾU )
	9A (HUỆ)
	9B ( BẢN )
	TRỰC BAN
	TRỰC
 ĐỘI
	TRỰC THIẾT BỊ

	2
	CHÀO CỜ

T.ANH     Hà 

M.T        Quỳnh

N.VĂN      Nga

N.VĂN      Nga 

	CHÀO CỜ

N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

ĐỊA          Hiếu 
M.T        Quỳnh


	CHÀO CỜ

M.T        Quỳnh

ĐỊA         Hiếu 

TOÁN     Hạnh
TCVĂN    Hằng


	CHÀO CỜ

ĐỊA         Hiếu 

TCVĂN    Hằng

M.T        Quỳnh

TOÁN     Hạnh

	CHÀO CỜ

N.VĂN    Huệ

SỬ           Nga

T.ANH       Hà 

N.VĂN    Huệ


	CHÀO CỜ

SỬ           Nga

N.VĂN     Huệ

N.VĂN     Huệ
TOÁN     Vân


	HUỆ

NGA

	THOAN

QUỲNH
	THIỆP


	3
	TOÁN    Thiệp

TOÁN    Thiệp

CN             Bản

SINH      Chung


	ĐỊA          Hiếu 

GDCD    Hiếu

SINH      Chung

T.ANH    L Anh

CN             Bản


	TOÁN     Hạnh

SINH      Chung

GDCD    Hiếu

TOÁN     Hạnh

T.ANH     L Anh


	SINH      Chung

TOÁN     Hạnh

T.ANH    L Anh

GDCD    Hiếu


	T.ANH     Hà 

N.VĂN     Huệ

TCVĂN     Huệ

CN             Bản

TOÁN     Hạnh


	N.VĂN     Huệ

T.ANH     Hà 

TOÁN     Vân

TOÁN     Vân

TCVĂN    Huệ 
	HÀ

LAN ANH
	THOAN
	HÀ
KHƠI


	4
	TIN          Hoan

Â.NHẠC  Việt
N.VĂN     Nga

N.VĂN     Nga


	Â.NHẠC  Việt
TOÁN      Thuân

TIN          Hoan

TOÁN      Thuân

SỬ           Nga


	N.VĂN   Hằng

N.VĂN   Hằng

T.D           Khanh

HOÁ         Khơi 

Â.NHẠC   Việt


	T.D          Khanh 
HOÁ         Khơi 

Â.NHẠC  Việt

N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng


	ĐỊA          Hiếu 

T.D          Khanh 
LÝ          Thuân 
Â.NHẠC   Việt
HOÁ         Khơi 


	LÝ          Thuân 
ĐỊA          Hiếu 

HOÁ         Khơi 

T.D          Khanh 
TOÁN     Vân


	KHANH

HẰNG
	THOAN
	THUÂN


	5
	TIN          Hoan

T.D           Khanh

GDCD    Hiếu

CN             Bản


	TOÁN    Thuân

T.ANH     L Anh

T.D          Khanh

TOÁN     Thuân

CN             Bản


	HOÁ       Khơi 
TOÁN     Hạnh

T.ANH     L Anh

T.D          Khanh
	T.D           Khanh

HOÁ        Khơi 
TOÁN      Hạnh

T.ANH     L Anh

TOÁN      Hạnh


	TOÁN      Hạnh

GDCD    Hiếu

LÝ           Thuân

TOÁN      Hạnh

	Â.NHẠC  Việt
LÝ           Thuân
CN             Bản

GDCD    Hiếu


	HẠNH
THUÂN

	THOAN
	KHƠI

	6
	TOÁN      Thiệp

TOÁN      Thiệp

LÝ          Thuân

SINH      Chung

T.ANH     Hà 


	LÝ          Thuân

T.ANH   L Anh

SINH      Chung

TIN          Hoan


	N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

T.ANH    L Anh

CN           Thiệp

LÝ           Thuân


	T.ANH     L Anh

LÝ            Thuân

N.VĂN   Hằng

N.VĂN   Hằng

CN           Thiệp


	SINH      Chung

TOÁN     Hạnh
SỬ           Nga

HOÁ       Khơi 
TCTOÁN Hạnh

	SỬ            Nga

SINH      Chung
TCTOÁN  Hạnh
T.ANH     Hà 

HOÁ        Khơi 

	THIỆP
KHƠI


	THOAN


	THUÂN


	7
	SỬ           Nga

T.D            Khanh
ĐỊA           Hiếu 

T.ANH      Hà 

S.H            Hà


	N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

T.D          Khanh

SỬ           Nga

S.H          Thoan

                       
	SINH      Chung

SỬ            Nga

TCTOÁN   Thiệp

ĐỊA         Hiếu 

S.H           Nga

                      
	TCTOÁN   Thiệp

ĐỊA         Hiếu 

SỬ              Nga

SINH       Chung

S.H             Hiếu
	N.VĂN     Huệ 

N.VĂN     Huệ 

SINH      Chung

T.D           Khanh

S.H           Huệ

                       
	T.D          Khanh

SINH      Chung

N.VĂN    Huệ

N.VĂN     Huệ 

SH           Bản

               
	THOAN

HIẾU


	THOAN
	THIỆP
HÀ



                                                                         Cẩm Sơn, ngày 24 tháng 12  năm 2013TM. Nhà trường

THỜI  KHOÁ BIỂU TRƯ​ỜNG THCS CẨM SƠN NĂM HỌC 2013-2014 (THỰC HIỆN TỪ  13/ 01/ 2014 )
	   lớp

THỨ
	6 ( HÀ)
	7 (THOAN)
	8A (NGA )
	8B( HIẾU )
	9A (HUỆ)
	9B ( BẢN )
	TRỰC BAN
	TRỰC
 ĐỘI
	TRỰC THIẾT BỊ

	2
	CHÀO CỜ

T.ANH     Hà 

M.T        Quỳnh

N.VĂN      Nga

N.VĂN      Nga 

	CHÀO CỜ

N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

ĐỊA          Hiếu 
M.T        Quỳnh


	CHÀO CỜ

M.T        Quỳnh

ĐỊA         Hiếu 

TOÁN     Hạnh
TCVĂN    Hằng


	CHÀO CỜ

ĐỊA         Hiếu 

TCVĂN    Hằng

M.T        Quỳnh

TOÁN     Hạnh

	CHÀO CỜ

N.VĂN    Huệ

SỬ           Nga

T.ANH       Hà 

N.VĂN    Huệ


	CHÀO CỜ

SỬ           Nga

N.VĂN     Huệ

N.VĂN     Huệ
TOÁN     Vân


	HUỆ

NGA

	THOAN

QUỲNH
	THIỆP


	3
	TOÁN    Thiệp

TOÁN    Thiệp

CN             Bản

SINH      Chung


	ĐỊA          Hiếu 

GDCD    Hiếu

SINH      Chung

T.ANH    L Anh

CN             Bản


	TOÁN     Hạnh

SINH      Chung

GDCD    Hiếu

TOÁN     Hạnh

T.ANH     L Anh


	SINH      Chung

TOÁN     Hạnh

T.ANH    L Anh

GDCD    Hiếu


	T.ANH     Hà 

N.VĂN     Huệ

TCVĂN     Huệ

CN             Bản

TOÁN     Hạnh


	N.VĂN     Huệ

T.ANH     Hà 

TOÁN     Vân

TOÁN     Vân

TCVĂN    Huệ 
	HÀ

LAN ANH
	THOAN
	HÀ
KHƠI


	4
	TIN          Hoan

Â.NHẠC  Việt
N.VĂN     Nga

N.VĂN     Nga


	TOÁN      Thuân

TOÁN      Thuân

TIN          Hoan

Â.NHẠC  Việt
SỬ           Nga


	N.VĂN   Hằng

N.VĂN   Hằng

HOÁ         Khơi 

T.D           Khanh

Â.NHẠC   Việt


	Â.NHẠC  Việt

HOÁ         Khơi 

T.D          Khanh 
N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng


	ĐỊA          Hiếu 

T.D          Khanh 
Â.NHẠC   Việt
LÝ          Thuân 
HOÁ         Khơi 


	T.D          Khanh 
ĐỊA          Hiếu 

LÝ          Thuân 
HOÁ         Khơi 

TOÁN     Vân


	KHANH

HẰNG
	THOAN
	THUÂN


	5
	TIN          Hoan

T.D           Khanh

GDCD    Hiếu

CN             Bản


	T.D          Khanh

T.ANH     L Anh

TOÁN    Thuân

TOÁN     Thuân

CN             Bản


	HOÁ       Khơi 
TOÁN     Hạnh

T.ANH     L Anh

T.D          Khanh
	TOÁN      Hạnh

HOÁ        Khơi 
T.D           Khanh

T.ANH     L Anh

TOÁN      Hạnh


	LÝ           Thuân

GDCD    Hiếu

TOÁN      Hạnh

TOÁN      Hạnh

	Â.NHẠC  Việt
LÝ           Thuân
CN             Bản

GDCD    Hiếu


	HẠNH
THUÂN

	THOAN
	KHƠI

	6
	TOÁN      Thiệp

TOÁN      Thiệp

LÝ          Thuân

SINH      Chung

T.ANH     Hà 


	LÝ          Thuân

T.ANH   L Anh

SINH      Chung

TIN          Hoan


	N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

T.ANH    L Anh

CN           Thiệp

LÝ           Thuân


	T.ANH     L Anh

LÝ            Thuân

N.VĂN   Hằng

N.VĂN   Hằng

CN           Thiệp


	SINH      Chung

TOÁN     Hạnh
SỬ           Nga

HOÁ       Khơi 
TCTOÁN Hạnh

	SỬ            Nga

SINH      Chung
TCTOÁN  Hạnh
T.ANH     Hà 

HOÁ        Khơi 

	THIỆP
KHƠI


	THOAN


	THUÂN


	7
	T.D            Khanh
SỬ           Nga

ĐỊA           Hiếu 

T.ANH      Hà 

S.H            Hà


	N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

SỬ           Nga

T.D          Khanh

S.H          Thoan

                       
	SỬ            Nga

SINH      Chung

TCTOÁN   Thiệp

ĐỊA         Hiếu 

S.H           Nga

                      
	TCTOÁN   Thiệp

ĐỊA         Hiếu 

SINH       Chung

SỬ              Nga

S.H             Hiếu
	N.VĂN     Huệ 

N.VĂN     Huệ 

T.D           Khanh

SINH      Chung

S.H           Huệ

                       
	SINH      Chung

T.D          Khanh

N.VĂN    Huệ

N.VĂN     Huệ 

SH           Bản

               
	THOAN

HIẾU


	THOAN
	THIỆP
HÀ



                                                                                                                 Cẩm Sơn, ngày 10 tháng 01  năm 2014
                                                                                                                           TM. Nhà trường
THỜI  KHOÁ BIỂU TRƯ​ỜNG THCS CẨM SƠN NĂM HỌC 2013-2014 (THỰC HIỆN TỪ  31/ 3/ 2014 )
	   lớp

THỨ
	6 ( HÀ)
	7 (THOAN)
	8A (NGA )
	8B( HIẾU )
	9A (HUỆ)
	9B ( BẢN )
	TRỰC BAN
	TRỰC
 ĐỘI
	TRỰC THIẾT BỊ

	2
	CHÀO CỜ

T.ANH     Hà 

M.T        Quỳnh

N.VĂN      Nga

N.VĂN      Nga 

	CHÀO CỜ

N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

ĐỊA          Hiếu 
M.T        Quỳnh


	CHÀO CỜ

M.T        Quỳnh

ĐỊA         Hiếu 

TOÁN     Hạnh
TCVĂN    Hằng


	CHÀO CỜ

ĐỊA         Hiếu 

TCVĂN    Hằng

M.T        Quỳnh

TOÁN     Hạnh

	CHÀO CỜ

N.VĂN    Huệ

SỬ           Nga

T.ANH       Hà 

N.VĂN    Huệ


	CHÀO CỜ

SỬ           Nga

N.VĂN     Huệ

N.VĂN     Huệ
TOÁN     Vân


	HUỆ

NGA

	THOAN

QUỲNH
	THIỆP


	3
	TOÁN    Thiệp

TOÁN    Thiệp

CN             Bản

SINH      Hương

	ĐỊA          Hiếu 

GDCD    Hiếu

SINH      Hương
T.ANH    L Anh

CN             Bản


	TOÁN     Hạnh

SINH      Hương
GDCD    Hiếu

TOÁN     Hạnh

T.ANH     L Anh


	SINH      Hương
TOÁN     Hạnh

T.ANH    L Anh

GDCD    Hiếu


	T.ANH     Hà 

N.VĂN     Huệ

TCVĂN     Huệ

CN             Bản

TOÁN     Hạnh


	N.VĂN     Huệ

T.ANH     Hà 

TOÁN     Vân

TOÁN     Vân

TCVĂN    Huệ 
	HÀ

LAN ANH
	THOAN
	HÀ
KHƠI


	4
	TIN          Hoan

Â.NHẠC  Việt
N.VĂN     Nga

N.VĂN     Nga


	TOÁN      Thuân

TOÁN      Thuân

TIN          Hoan

Â.NHẠC  Việt
SỬ           Nga


	N.VĂN   Hằng

N.VĂN   Hằng

HOÁ         Khơi 

T.D           Khanh

Â.NHẠC   Việt


	Â.NHẠC  Việt

HOÁ         Khơi 

T.D          Khanh 
N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng


	ĐỊA          Hiếu 

T.D          Khanh 
Â.NHẠC   Việt

LÝ          Thuân 
HOÁ         Khơi 


	T.D          Khanh 
ĐỊA          Hiếu 

LÝ          Thuân 
HOÁ         Khơi 

TOÁN     Vân


	KHANH

HẰNG
	THOAN
	THUÂN


	5
	TIN          Hoan

T.D           Khanh

GDCD    Hiếu

CN             Bản


	T.D          Khanh

T.ANH     L Anh

TOÁN    Thuân

TOÁN     Thuân

CN             Bản


	HOÁ       Khơi 
TOÁN     Hạnh

T.ANH     L Anh

T.D          Khanh
	TOÁN      Hạnh

HOÁ        Khơi 
T.D           Khanh

T.ANH     L Anh

TOÁN      Hạnh


	LÝ           Thuân

GDCD    Hiếu

TOÁN      Hạnh

TOÁN      Hạnh

	Â.NHẠC  Việt
LÝ           Thuân
CN             Bản

GDCD    Hiếu


	HẠNH
THUÂN

	THOAN
	KHƠI

	6
	TOÁN      Thiệp

TOÁN      Thiệp

LÝ          Thuân

SINH      Hương

T.ANH     Hà 


	LÝ          Thuân

T.ANH   L Anh

SINH      Hương
TIN          Hoan


	N.VĂN    Hằng

N.VĂN    Hằng

T.ANH    L Anh

CN           Thiệp

LÝ           Thuân


	T.ANH     L Anh

LÝ            Thuân

N.VĂN   Hằng

N.VĂN   Hằng

CN           Thiệp


	SINH     Hương
TOÁN     Hạnh
SỬ           Nga

HOÁ       Khơi 
TCTOÁN Hạnh

	SỬ            Nga

SINH      Hương
TCTOÁN  Hạnh
T.ANH     Hà 

HOÁ        Khơi 

	THIỆP
KHƠI


	THOAN


	THUÂN


	7
	T.D            Khanh
SỬ           Nga

ĐỊA           Hiếu 

T.ANH      Hà 

S.H            Hà


	N.VĂN    Thoan

N.VĂN    Thoan

SỬ           Nga

T.D          Khanh

S.H          Thoan

                       
	SỬ            Nga

SINH      Hương
TCTOÁN   Thiệp

ĐỊA         Hiếu 

S.H           Nga

                   
	TCTOÁN   Thiệp

ĐỊA         Hiếu 

SINH       Hương
SỬ              Nga

S.H             Hiếu
	N.VĂN     Huệ 

N.VĂN     Huệ 

T.D           Khanh

SINH      Hương
S.H           Huệ

                       
	SINH      Hương
T.D          Khanh

N.VĂN    Huệ

N.VĂN     Huệ 

SH           Bản

               
	THOAN

HIẾU


	THOAN
	THIỆP
HÀ



                                                                                                              Cẩm Sơn, ngày 25tháng 3  năm 2014
THỜI  KHOÁ BIỂU TRƯ​ỜNG THCS CẨM SƠN NĂM HỌC 2013-2014
(THỰC HIỆN TỪ  19/ 5/ 2014 )(Tuần đệm)
l
	   lớp

THỨ
	6 ( HÀ)
	7 (THOAN)
	8A (NGA )
	8B( HIẾU )
	9A (HUỆ)
	9B ( BẢN )
	TRỰC BAN
	TRỰC
 ĐỘI
	TRỰC THIẾT BỊ

	2
	CHÀO CỜ

N.VĂN      Nga 
T.ANH     Hà 

TOÁN    Thiệp

TOÁN    Thiệp


	CHÀO CỜ

N.VĂN    Thoan

T.ANH    L Anh

TOÁN      Thuân

TOÁN      Thuân


	CHÀO CỜ

T.ANH    L Anh

TOÁN     Hạnh
TCVĂN    Hằng

VĂN   Hằng
	CHÀO CỜ

VĂN   Hằng
TCVĂN    Hằng

T.ANH    L Anh

TOÁN     Hạnh

	CHÀO CỜ

TOÁN     Hạnh
N.VĂN    Huệ

TOÁN     Hạnh
T.ANH       Hà 


	CHÀO CỜ

T.ANH     Hà 

TOÁN     Vân

N.VĂN     Huệ

TOÁN     Vân


	HUỆ

NGA

	THOAN

QUỲNH
	THIỆP


	3
	
	
	TOÁN     Hạnh

	TOÁN     Hạnh

	TOÁN     Hạnh

	
	
	
	


                                                                                                                 Cẩm Sơn, ngày 16  tháng 5  năm 2014
                                                                                                                           TM. Nhà trường


































